
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ – HOÀN KIẾM 
 

                              PHIẾU ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC LỚP 10 
NĂM HỌC 2022 – 2023 

A. Thông tin cá nhân 

Họ và tên học sinh:  ......................................................................................... SĐT: ………………………………..Nam/Nữ: ……….......... 

Ngày sinh:………/………./20….…Nơi sinh………………………………………………..…..…………..………Dân tộc………..….......….. 

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………….………...………………………………………………................................................. 

SBD thi vào 10: ……….………….  KQ thi Văn: ……….. Toán: …….…. Anh: …….… Tổng điểm xét tuyển: …………… 

ĐTB năm lớp 9: Môn Văn:….…..…Môn Toán:..….……Môn Anh:…....……Môn Lí: …..….…..Môn Hóa:….……..….. 

Các giải thưởng đã đạt: ........................................................................................................................................................................ ………………. 

HS đã từng tham gia công tác Đội/ Đoàn/Cán bộ lớp với chức vụ: …………………………………………………….…… 

Họ và tên cha:………………..……………………...……….Nghề nghiệp:………………………………Điện thoại:…................................ 

Họ và tên mẹ:……………………………………….……….Nghề nghiệp:……………….……..……… Điện thoại:……….…………….... 

Cha/Mẹ đã từng tham gia công tác Ban đại diện CMHS lớp/trường không: …………………….…………………… 

Số điện thoại đăng ký nhận thông báo từ SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ: ……………….……………….……………………. 

B. Nguyện vọng đăng kí: Học sinh chọn 3 trong 9 nguyện vọng: 

NV 1:……………;  NV2: ……….……; NV3……..……….(HS ghi rõ số thứ tự mô hình lớp đã chọn) 

Mô hình lớp Tổ hợp môn lựa chọn 

1 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Công nghệ 

2 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học 

3 Vật lí, Hóa học, Sinh học, GDKTPL, Tin học 

4 Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Tin học 

5 Vật lí, Sinh Học, Địa lí, GDKTPL, Tin học 

6 Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Công nghệ 

7 Lịch sử, Địa lí, Vật lý, Hóa học, Tin học 

8 Lịch sử, GDKTPL, Sinh học, Hóa học, Công nghệ 

9 Lịch sử, Địa lí, Hóa học, GDKTPL, Tin học 

( Ghi chú:  Chữ viết tắt GDKTPL là môn Giáo dục Kinh tế pháp luật) 

       Ngoài các môn tự chọn trên các em sẽ phải học 7 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc: 

Văn, Toán, Anh, Thể dục, QPAN, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. 
 

Lưu ý: Nhà trường sẽ dựa vào số lượng đăng kí theo đơn của học sinh để xếp lớp, tuy 

nhiên nếu số lượng đăng kí không đủ 1 lớp trường sẽ cân đối điều chỉnh cho phù hợp. 
 

C. Nguyện vọng đăng kí lớp học IELTS, lớp tiếng Nhật trong trường 

Đăng kí lớp IELTS trong trường                 Đăng kí lớp Tiếng Nhật trong trường   
 

Phụ huynh ký tên xác nhận đồng ý với các thông 

báo của nhà trường và phần đăng kí của học sinh 

Hà Nội, ngày…….tháng 07 năm 2022 

Chữ kí, họ và tên học sinh 

 

SỐ THỨ TỰ XÉT TUYỂN 

………………………………….. 


